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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH YÊN BÁI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 908-QĐ/HNDTW ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 369/TTr-SNV ngày 27 tháng 8 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Kho bạc Nhà nước Yên Bái; Hội Nông dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- TW Hội Nông dân Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC
	CHỦ TỊCH




Phạm Duy Cường


 
ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
Chương 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Địa vị pháp lý của Quỹ
Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Quỹ) là đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Yên Bái, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Quỹ đặt dưới sự chỉ đạo, quản lý điều hành của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.
Điều 2. Mục đích hoạt động
1. Hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.
2. Tạo điều kiện để Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền, tập hợp nông dân, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh.
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động
1. Quỹ Hỗ trợ nông dân hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải bảo toàn, phát triển vốn và bù đắp chi phí quản lý.
2. Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tự chịu trách nhiệm về hoạt động của Quỹ trước pháp luật; tuân thủ các quy định về nghiệp vụ tài chính, tín dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Chương 2
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
Điều 4. Nguồn vốn hoạt động
1. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau đây:
a) Vốn chủ sở hữu:
- Vốn do ngân sách của tỉnh cấp;
- Vốn vận động cán bộ, hội viên nông dân, cán bộ công nhân viên chức, cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang, các hộ phi nông nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, cho mượn không lãi hoặc lãi suất thấp;
- Vốn vận động, tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để phát triển nông nghiệp, nông thôn;
- Vốn tự bổ sung hàng năm.
b) Vốn nhận ủy thác của Nhà nước, của các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.
c) Nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Quỹ không được huy động vốn và vay vốn dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, vay thương mại của các tổ chức, cá nhân như hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Điều 5. Vận động tạo nguồn vốn
Ban Thường vụ Hội Nông dân có trách nhiệm đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hình thức vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân hàng năm.
Điều 6. Quy định cho vay vốn
1. Việc cho vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân được thực hiện theo phương thức cho vay có hoàn trả (có kỳ hạn, có hạn mức), không thu lãi nhưng có thu phí.
2. Không sử dụng nguồn vốn hoạt động để thực hiện các mục đích kinh doanh tiền tệ.
Điều 7. Đối tượng cho vay vốn
1. Hộ gia đình hội viên nông dân tự nguyện tham gia dự án nhóm hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định của Hội Nông dân tỉnh.
2. Tổ hợp tác của hội viên nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp có ký hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với Hội Nông dân về việc hỗ trợ nông dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.
Điều 8. Lĩnh vực cho vay vốn
1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.
2. Phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp.
3. Chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản.
4. Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ phục vụ sản xuất nông, lâm, thủy sản, ngành nghề và đời sống nông dân.
Điều 9. Điều kiện để được vay vốn
Người vay phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Chủ hộ gia đình hoặc người đại diện là hội viên Hội Nông dân có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái.
2. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
3. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
4. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.
5. Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, hiệu quả; được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của chủ hộ, chủ dự án; được Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh phê duyệt.
Điều 10. Nguyên tắc cho vay vốn
1. Người vay phải sử dụng vốn vay đúng mục đích nêu trong Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh đã được Ban Thường vụ Hội nông dân phê duyệt.
2. Người vay phải trả nợ đầy đủ, đúng hạn cả gốc và phí.
Điều 11. Mức phí cho vay
1. Mức phí cho vay cao nhất không quá 80% lãi suất cho vay cùng kỳ hạn, của các ngân hàng thương mại đối với tổ chức, cá nhân phục vụ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố từng thời kỳ. Mức phí cho vay cụ thể do Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quyết định.
2. Phí quá hạn được tính bằng 130% phí khi cho vay.
Điều 12. Mức cho vay
Mức cho vay tối đa đối với người vay được xác định trên cơ sở nhu cầu và khả năng hoàn trả nợ của từng người vay, khả năng nguồn vốn của Quỹ, nhưng không vượt quá hạn mức cho vay không phải bảo đảm tài sản được quy định tại chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện hành của nhà nước. Mức cho vay tối đa do Ban Thường vụ Trung ương Hội công bố từng thời kỳ.
Điều 13. Loại cho vay và thời hạn cho vay
1. Loại cho vay
Quỹ Hỗ trợ nông dân áp dụng 02 loại cho vay:
a) Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn đến 12 tháng;
b) Cho vay trung hạn là các khoản cho vay có thời hạn từ trên 12 tháng đến 36 tháng.
2. Thời hạn cho vay được căn cứ vào:
a) Mục đích sử dụng vốn vay;
b) Chu kỳ sản xuất, kinh doanh;
c) Khả năng tài chính của người vay;
d) Nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân.
Điều 14. Cơ chế đảm bảo tiền vay
Quỹ được cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Người vay được quy định tại Điều 7 Điều lệ này khi được Hội Nông dân xã bảo lãnh bằng tín chấp.
Điều 15. Trả nợ gốc và phí
Căn cứ vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khả năng tài chính của người vay, Quỹ và người vay thỏa thuận việc trả nợ và phí tiền vay như sau:
1. Trả gốc:
a) Trả gốc theo kỳ hạn, tối đa 12 tháng/kỳ;
b) Trả gốc một lần khi hết thời hạn vay;
c) Người vay có thể trả gốc trước hạn.
2. Trả phí:
a) Việc trả phí được thực hiện theo kỳ, tối đa 03 tháng/kỳ;
b) Trường hợp người vay trả gốc trước hạn thì số phí phải trả chỉ tính từ ngày nhận tiền vay đến ngày trả nợ gốc;
c) Đối với các khoản nợ vay không trả nợ gốc và phí đúng hạn mà không được cho gia hạn thì người vay phải trả phí nợ quá hạn theo quy định tại Quyết định này.
Điều 16. Gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn
1. Gia hạn nợ:
Khi đến hạn trả nợ nhưng người vay chưa trả được nợ do nguyên nhân khách quan, người vay phải làm đơn đề nghị và cam kết việc trả nợ thì có thể được xem xét cho gia hạn nợ. Thời gian gia hạn nợ tối đa 12 tháng đối với loại cho vay ngắn hạn, một nửa chu kỳ đối với cho vay trung hạn và chỉ được gia hạn một lần.
2. Chuyển nợ quá hạn:
Những trường hợp sau phải chuyển nợ quá hạn:
a) Người vay sử dụng vốn sai mục đích đã có quyết định thu hồi nhưng người vay chưa trả nợ;
b) Đến hạn trả nợ nhưng người vay không trả đầy đủ nợ gốc và phí và không được Quỹ xem xét cho gia hạn nợ thì chuyển toàn bộ số dư sang nợ quá hạn.
Ban điều hành Quỹ quyết định cho gia hạn nợ; chuyển nợ quá hạn.
Điều 17. Quy trình nghiệp vụ cho vay vốn
Quy trình nghiệp vụ cho vay vốn do Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội ban hành và thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống.
Điều 18. Giám sát, kiểm tra người vay sử dụng vốn
Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái có trách nhiệm kiểm tra người vay về việc sử dụng vốn. Chậm nhất sau khi giải ngân 30 ngày thực hiện kiểm tra lần đầu và sau đó định kỳ kiểm tra và kiểm tra đột xuất khi cần. Nếu phát hiện người vay sử dụng vốn không đúng mục đích phải thu hồi vốn trước hạn, tránh rủi ro, thất thoát.
Điều 19. Rủi ro tín dụng và thẩm quyền xử lý rủi ro
Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng, thực hiện xử lý rủi ro tín dụng theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Điều 20. Thực hiện các dịch vụ chuyển tải vốn, dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ vốn khác
1. Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện các dịch vụ chuyển tải vốn theo các văn bản thỏa thuận giữa Hội Nông dân Việt Nam với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.
2. Quỹ Hỗ trợ nông dân được phối hợp với các đơn vị chức năng làm dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ nông dân khác nhưng phải được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.
Điều 21. Ủy thác cho vay vốn
1. Khi cần thiết Quỹ có thể ủy thác cho các tổ chức tài chính, tín dụng khác thực hiện việc cho vay hỗ trợ theo Hợp đồng ủy thác.
2. Phí ủy thác Quỹ trả cho các tổ chức nhận ủy thác do các bên thỏa thuận trong Hợp đồng ủy thác.
Điều 22. Nhận viện trợ, tài trợ
Quỹ Hỗ trợ nông dân được tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động hỗ trợ nông dân, nâng cao năng lực hoạt động Quỹ theo tôn chỉ, mục đích, yêu cầu của nhà tài trợ nhưng không trái với quy định của pháp luật của Việt Nam và quy định tại Điều lệ này.
Chương 3
TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
Điều 23. Cơ quan chỉ đạo và quản lý
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái có trách nhiệm chỉ đạo và quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và Quỹ hỗ trợ nông dân cấp dưới trực tiếp.
Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp
1. Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp tỉnh và Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện:
a) Thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp trên đối với công tác xây dựng, quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân hàng năm và dài hạn;
b) Quyết định phương hướng, kế hoạch vận động tạo nguồn vốn, sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn, đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp xem xét hỗ trợ vốn từ ngân sách cho Quỹ địa phương hàng năm; Quyết định phân bổ, phê duyệt các dự án cho vay nguồn vốn thuộc quyền quản lý; Phê duyệt kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán tài chính của Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng cấp hàng năm;
c) Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng cấp và cấp dưới;
d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc lập dự án, tổ chức cho vay vốn, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và bảo toàn nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội ủy thác;
đ) Quyết định khoanh nợ, xóa nợ đối với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc thẩm quyền quản lý;
e) Ký kết các văn bản, thỏa ước, hợp đồng nhận vốn do các tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, huyện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;
f) Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng cấp và cấp dưới;
h) Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Hội Nông dân cấp dưới thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân theo định kỳ.
2. Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp xã:
a) Xây dựng kế hoạch vận động cán bộ hội viên nông dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đóng góp nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt và vượt chỉ tiêu do Ban Thường vụ Hội cấp trên trực tiếp giao;
b) Lập các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tổ chức triển khai khi dự án được phê duyệt để giúp nông dân xây dựng thành công các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; thực hiện và đôn đốc người vay trả nợ (gốc và phí) đầy đủ, đúng hạn;
c) Tổ chức ký kết và thực hiện Hợp đồng trách nhiệm, Hợp đồng ủy thác với Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, các Ngân hàng và các tổ chức kinh tế khác trên địa bàn về việc hỗ trợ nông dân tiếp cận tín dụng, tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sản xuất tiên tiến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm;
d) Báo cáo đầy đủ, trung thực kết quả thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá các chương trình phối hợp, các hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân và sự chỉ đạo của Hội Nông dân cấp trên.
Điều 25. Ban Kiểm soát Quỹ
1. Ban Kiểm soát Quỹ có 3 thành viên (do cán bộ của Hội nông dân tỉnh kiêm nhiệm), bảo đảm am hiểu về lĩnh vực tài chính, tín dụng, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, hiểu biết pháp luật, không có tiền án, tiền sự và các tội danh có liên quan đến hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật.
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban và các thành viên của Ban Kiểm soát Quỹ.
2. Ban Kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Kiểm tra việc chấp hành của Quỹ đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
b) Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán. Định kỳ 6 tháng, một năm và theo vụ việc, Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của Quỹ;
c) Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm giúp Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp;
d) Lập báo cáo kiểm tra, kiểm soát hàng năm trình Ban Thường vụ Hội nông dân cùng cấp phê duyệt và báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp trên.
3. Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát mỗi cấp được hoạch toán vào chi phí quản lý của Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng cấp.
Điều 26. Ban điều hành Quỹ
1. Ban Điều hành Quỹ (hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh quyết định thành lập và bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh: Giám đốc, các Phó Giám đốc và cán bộ nghiệp vụ, kế toán, thủ quỹ.
2. Ban điều hành Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Nhiệm vụ:
- Tiếp nhận nguồn vốn Ngân sách nhà nước, Ngân sách địa phương giao; huy động vốn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với các hình thức ủng hộ, cho mượn không lãi hoặc lãi suất thấp;
- Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn tài trợ, viện trợ, vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ cho các hoạt động xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống;
- Tổ chức thẩm định, tái thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của người vay và thực hiện cho vay, thu nợ theo quy định;
- Quản lý vốn và tài sản của của Quỹ theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với các đơn vị và cá nhân tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, tham quan trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao;
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác quản lý, điều hành Quỹ.
- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Hội;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.
b) Quyền hạn:
- Tổ chức vận động, quản lý và sử dụng các nguồn vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ này;
- Được quyền lựa chọn các dự án, phương án để trình Ban Thường vụ Hội Nông dân quyết định việc hỗ trợ; ủy thác hỗ trợ;
- Được thuê các tổ chức, chuyên gia tư vấn để xem xét, thẩm định một số dự án, phương án vay vốn, xin hỗ trợ, tài trợ của Quỹ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, điều hành Quỹ, khi được Ban Thường vụ Hội Nông dân đồng ý;
- Được yêu cầu các đơn vị, cá nhân có dự án, phương án đang được Quỹ xem xét hỗ trợ hoặc đã được hỗ trợ cung cấp các thông tin có liên quan về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tín dụng;
- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình sử dụng vốn và những vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn của Quỹ;
- Đình chỉ việc hỗ trợ vốn hoặc thu hồi vốn trước hạn đối với các trường hợp người vay vi phạm cam kết với Quỹ, đồng thời đề nghị chính quyền và các ngành liên quan hỗ trợ để thu hồi vốn hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật;
- Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, nguồn tài chính, nhân lực của Quỹ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu những yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này.
Điều 27. Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân
1. Giám đốc Quỹ là người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính cùng cấp và trước pháp luật về việc điều hành hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ này.
2. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ trước pháp luật trong việc tranh tụng, tranh chấp, thanh lý, giải thể và trong các quan hệ liên quan đến hoạt động của Quỹ.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông về công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn giúp nông dân;
b) Tổ chức, điều hành các hoạt động của Quỹ theo Điều lệ, Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và nghị quyết của Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp và các quy định của pháp luật;
c) Xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án huy động vốn; chủ trì lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn các dự án đầu tư, hỗ trợ; lập kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán tài chính trình Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp phê duyệt và tổ chức thực hiện;
d) Trình Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp ban hành hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ Quỹ theo thẩm quyền.
Chương 4
CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN
Điều 28. Chế độ tài chính
1. Quỹ Hỗ trợ nông dân được tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động trước pháp luật, bảo đảm an toàn vốn và không phải nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước.
2. Quỹ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của Bộ Tài chính.
3. Năm tài chính của Quỹ bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 dương lịch của năm đó.
4. Quỹ được trích lập quỹ dự phòng rủi ro, quỹ bổ sung nguồn vốn, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi từ thu nhập của Quỹ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Sở Tài chính.
5. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý nhà nước các cấp về việc chấp hành chế độ tài chính của Quỹ.
Điều 29. Chế độ báo cáo
1. Quỹ thực hiện chế độ báo cáo tài chính, chế độ thống kê và báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kỳ theo quy định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Sở Tài chính và Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp trên.
2. Kết thúc năm hoạt động, Quỹ phải lập báo cáo tài chính, trình Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phê duyệt và gửi Sở Tài chính và Ban điều hành Quỹ cấp trên trước ngày 31 tháng 3 của năm sau. Giám đốc và Kế toán Quỹ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo tài chính.
3. Hàng năm Quỹ có trách nhiệm lập và xây dựng kế hoạch vận động vốn và sử dụng vốn; kế hoạch thu chi tài chính trình Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phê duyệt.
Chương 5
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 30. Khen thưởng
1. Các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp đối với hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân được khen thưởng.
2. Việc khen thưởng thực hiện theo Quy định về thi đua khen thưởng hiện hành của Nhà nước và của Hội Nông dân Việt Nam.
3. Tiền thưởng được trích từ quỹ khen thưởng của Quỹ hỗ trợ nông dân.
Điều 31. Xử lý vi phạm
Các đơn vị, các tổ chức, cá nhân vi phạm những quy định về hoạt động Quỹ, tùy mức độ sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân và quy định của pháp luật.
Chương 6
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 32. Hiệu lực thi hành
Bản Điều lệ này gồm 6 chương, 32 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định ban hành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt./.
 
